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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Vật lý – Lớp: 10 
Thời gian: 45 phút

 ( Không kể thời gian phát đề)

	(Đề có 04 trang)
	Mã đề 132


Họ tên thí sinh:……………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………………

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Hành động nào KHÔNG tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tác nguồn.

B. Bố trí dây điện gọn gàng.

C. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

D. Dùng tay không để làm thí nghiệm.
Câu 2. Một xe ô tô chuyển động thẳng đều đi được 120 m trong thời gian 8 giây. Hỏi tốc độ chuyển động của vật là bao nhiêu?

A. 54 km/h.
B. 15 m.s.
C. 54 m.s.
D. 15 km/h.
Câu 3. Sai số phép đo bao gồm:


A. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.

B. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

C. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.

D. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
Câu 4. Một chiếc xe đang chạy trên đường với gia tốc [image: image2.png]


Em hãy chọng đáp án đúng:

A. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image4.png]a ngwoc chiéu v



.

B. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image6.png]a ngwoc chiéu v



.

C. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image8.png]a cling chiéu v



.

D. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image10.png]a cling chiéu v



.
Câu 5. Một trái bóng chày được một vật động viên ném theo phuương ngang, quỹ đạo chuyển động của trái bóng là:

A. Một nhánh parabol.
B. Đường tròn.

C. Đường xoắn ốc.
D. Đường thẳng.
Câu 6. Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thì độ sâu của giếng là:

A. Một giá trị khác.
B. h = 44,1m.
C. h = 29,4m.
D. h = 88,2m.
Câu 7. Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều :
A. [image: image12.png]z
x =Xo +uo.t+;a.tz



.
B. [image: image14.png]Za.t?
* =%+



.


C. [image: image16.png]Za.t?
r =vp.t+sat



.

D. [image: image18.png]z
* =Xo +Up.t+5at



.
Câu 8. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?

A. – 5 km/h.
B. 5 km/h.
C. – 10 km/h.
D. 10 km/h.
Câu 9. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Bên trái.
B. Bên phải.

C. Chúi đầu về phía trước.
D. Ngả người về phía sau.
Câu 10. Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là:

A. [image: image20.png]



B. [image: image22.png]



C. [image: image24.png]


.
D. [image: image26.png]


.
Câu 11. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: [image: image28.png]


 (km,h). Tọa độ của chất điểm sau 3h chuyển động là bao nhiêu?

A. 10km.
B. 20km.
C. 12km.
D. 17km.
Câu 12. Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh,chuyển động chậm dần đều,sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của đoàn tàu là:

A. a = [image: image30.png]—2 m/s*



.
B. a = [image: image32.png]2 m/s?



.
C. a =[image: image34.png]7,2 m/s®



.
D. a = [image: image36.png]1,52 m/s*



.
Câu 13. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?
A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

D. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
Câu 14. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Nếu thả rơi tự do 2 vật ở cùng một độ cao, bỏ qua sức cản không khí thì:

A. Gia tốc của vật A lớn hơn gia tốc của vật.

B. Vật A có khối lượng lớn hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

C. Vật B có khối lượng nhẹ hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

D. Vật A và B rơi xuống đất cùng một lúc.
Câu 15. Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính tốc độ của vật:

A. 7,5 km/h.
B. 10 km/h.
C. 20 km/h.
D. 12,5 km/h.
Câu 16. Độ dịch chuyển được xác định bằng:

A. Quãng đường mà vật đi được.



B. Độ biến thiên tọa độ của vật.

C. Tích của vận tốc của vật và thời gian chuyển động.

D. Không xác định được.
Câu 17. Công thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc của một vật chuyển động thẳngbiến đổi đều  :

A. [image: image38.png]


.
B. [image: image40.png]


.
C. [image: image42.png]


.
D. [image: image44.png]


.
Câu 18. Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực

A. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

B. Là cặp lực có cùng điểm đặt.

C. Là cặp lực cân bằng.

D. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.
Câu 19. Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:

A. Tốc kế.
B. Đồng hồ và thước mét.

C. Chỉ cần thước.
D. Chỉ cần đồng hồ.
[image: image255.png]


Câu 20. Lúc 7h sáng một học sinh đạp xe từ nhà đến tường ( như hình bên), lúc này chợt nhớ ra để quên tài liệu học tập ở nhà nên đạp xe quay trở về. Độ dịch chuyển của em học sinh này là:
A. d = 1000m.
B. Không xác định.


C. d = 2000m.
D. d = 0m.
Câu 21. Một xe ô tô chở hành khách đang chạy trên đường. Khi xe ô tô đang chạy, giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì? Khi xe ô tô hãm phanh để dừng lại, nhưng xe vẫn bị trượt một đoạn, lúc này giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì?

A. Ma sát lăn và ma sát trượt.
B. Ma sát lăn và ma sát nghỉ.

C. Ma sát nghỉ và ma sát trượt.
D. Chỉ có ma sát nghỉ.
Câu 22. Một vật khối lượng 2 kg được treo vào đầu một sợi dây, đầu kia cố định. Biết vật ở trạng thái cân bằng. Tính lực căng dây. Lấy g = 10 m/s2

A. 15 N.
B. 20 N.
C. 40 N.
D. 10 N.
Câu 23. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. [image: image46.png]


.
B. [image: image48.png]


.
C. [image: image50.png]


.
D. [image: image52.png]


T.
Câu 4. Aristotle nhận định rằng “Lực là nguyên nhân của chuyển động”. Nhận định này đã tồn tại hàng ngàn năm trước thời đại của Newton. Đến khi Newton phát biểu định luật I của ông  phát biểu nào sau đây về lực là đúng?

A. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

B. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật thay đổi .

C. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

D. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Trọng lực:

A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Điểm đặt của Trọng lực là trọng tâm của vật.

C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng.

D. Trọng lực được xác định bởi biểu thức [image: image54.png]


.
Câu 26. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:


A. Trọng lượng của vật.

B. Trọng lượng của chất lỏng.

C. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.

D. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 27. Người ta thiết kế tên lửa có hình dạng đặc biệt với mục đích

A. Để chứa được nhiều nhiên liệu.
B. Để tăng lực cản không khí.

C. Để lực cản không khí là nhỏ nhất.
D.  Để tăng tính thẩm mĩ.
Câu 28. Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

A. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.

B. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

C. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

D. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm):
[image: image256.png]Siéu thj
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Câu 1: (1,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy [image: image56.png]g ~ 10 m/s*



.Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu?

[image: image257.jpg]A Hinh9P.1. Van déng vién ném
béng chay



Câu 2: (2,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 20kg bắt đầu trượt trên sàn ngang dưới tác dụng của lực đẩy có độ lớn F = 100N như hình, biết hệ số ma sát là [image: image58.png]w=10,25



.
a. Vẽ các lực tác dụng lên vật. 
b. Tính độ lớn lực ma sát tác dụng lên vật.
c. Tính gia tốc chuyển động của vật.
…Hết…

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm 
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TRƯỜNG THCS – THPT THẠNH AN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
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 ( Không kể thời gian phát đề)

	(Đề có 04 trang)
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Họ tên thí sinh:……………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………………

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều :
A. [image: image60.png]Za.t?
r =vp.t+sat



.

B. [image: image62.png]Za.t?
* =%+



.


C. [image: image64.png]z
x =Xo +uo.t+;a.tz



.
D. [image: image66.png]z
* =Xo +Up.t+5at



.
Câu 2. Sai số phép đo bao gồm:

A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.

B. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.

C. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.
Câu 3. Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:

A. Tốc kế.
B. Chỉ cần đồng hồ.

C. Đồng hồ và thước mét.
D. Chỉ cần thước.
Câu 4. Một chiếc xe đang chạy trên đường với gia tốc [image: image68.png]


Em hãy chọng đáp án đúng:

A. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image70.png]a ngwoc chiéu v



.

B. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image72.png]a cling chiéu v



.

C. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image74.png]a ngwoc chiéu v



.

D. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image76.png]a cling chiéu v



.
Câu 5. Độ dịch chuyển được xác định bằng:

A. Không xác định được.

B. Độ biến thiên tọa độ của vật.

C. Quãng đường mà vật đi được.


D. Tích của vận tốc của vật và thời gian chuyển động.
Câu 6. Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực


A. Là cặp lực cân bằng.

B. Là cặp lực có cùng điểm đặt.

C. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

D. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
Câu 7. Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là:

A. [image: image78.png]


.
B. [image: image80.png]





C. [image: image82.png]


.
D. [image: image84.png]



Câu 8. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Nếu thả rơi tự do 2 vật ở cùng một độ cao, bỏ qua sức cản không khí thì:

A. Gia tốc của vật A lớn hơn gia tốc của vật.

B. Vật A và B rơi xuống đất cùng một lúc.

C. Vật B có khối lượng nhẹ hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

D. Vật A có khối lượng lớn hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.
Câu 9. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Ngả người về phía sau.
B. Chúi đầu về phía trước.

C. Bên trái.
D. Bên phải.
Câu 10. Một xe ô tô chuyển động thẳng đều đi được 120 m trong thời gian 8 giây. Hỏi tốc độ chuyển động của vật là bao nhiêu?

A. 54 km/h.
B. 54 m.s.


C. 15 m.s.
D. 15 km/h.
Câu 11. Công thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc của một vật chuyển động thẳngbiến đổi đều  :

A. [image: image86.png]


.
B. [image: image88.png]


.


C. [image: image90.png]


.
D. [image: image92.png]


.
Câu 12. Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính tốc độ của vật:

A. 20 km/h.
B. 10 km/h.


C. 7,5 km/h.
D. 12,5 km/h.
Câu 13. Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh,chuyển động chậm dần đều,sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của đoàn tàu là:

A. a = [image: image94.png]1,52 m/s*



.
B. a =[image: image96.png]7,2 m/s®



.


C. a = [image: image98.png]2 m/s?



.
D. a = [image: image100.png]—2 m/s*



.
Câu 14. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

A. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

C. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

D. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
Câu 15. Hành động nào KHÔNG tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

B. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tác nguồn.

C. Dùng tay không để làm thí nghiệm.

D. Bố trí dây điện gọn gàng.
Câu 16. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?

A. – 5 km/h.
B. – 10 km/h.


C. 5 km/h.
D. 10 km/h.
Câu 17. Lúc 7h sáng một học sinh đạp xe từ nhà đến tường ( như hình bên), lúc này chợt nhớ ra để quên tài liệu học tập ở nhà nên đạp xe quay trở về. Độ dịch chuyển của em học sinh này là:
A. d = 2000m.
B. d = 1000m.

B. Không xác định.
D. d = 0m.

Câu 18. Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thì độ sâu của giếng là:
A. Một giá trị khác.
B. h = 44,1m.

C. h = 29,4m.
D. h = 88,2m.
Câu 19. Một trái bóng chày được một vật động viên ném theo phuương ngang, quỹ đạo chuyển động của trái bóng là:

A. Một nhánh parabol.
B. Đường tròn.

C. Đường xoắn ốc.
D. Đường thẳng.
Câu 20. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: [image: image102.png]


 (km,h). Tọa độ của chất điểm sau 3h chuyển động là bao nhiêu?

A. 12km.
B. 17km.
C. 10km.
D. 20km.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Trọng lực:

A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức [image: image104.png]


.

B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng.

D. Điểm đặt của Trọng lực là trọng tâm của vật.
Câu 22. Aristotle nhận định rằng “Lực là nguyên nhân của chuyển động”. Nhận định này đã tồn tại hàng ngàn năm trước thời đại của Newton. Đến khi Newton phát biểu định luật I của ông  phát biểu nào sau đây về lực là đúng?

A. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

B. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.

C. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật thay đổi .
Câu 23. Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

A. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

B. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.

C. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

D. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.
Câu 24. Một vật khối lượng 2 kg được treo vào đầu một sợi dây, đầu kia cố định. Biết vật ở trạng thái cân bằng. Tính lực căng dây. Lấy g = 10 m/s2

A. 15 N.
B. 40 N.
C. 10 N.
D. 20 N.
Câu 25. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:


A. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.



B. Trọng lượng của vật.

C. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.


D. Trọng lượng của chất lỏng.
Câu 26. Người ta thiết kế tên lửa có hình dạng đặc biệt với mục đích

A. Để tăng lực cản không khí.


B. Để lực cản không khí là nhỏ nhất.

C. Để chứa được nhiều nhiên liệu.


D. Để tăng tính Thẩm mĩ.
Câu 27. Một xe ô tô chở hành khách đang chạy trên đường. Khi xe ô tô đang chạy, giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì? Khi xe ô tô hãm phanh để dừng lại, nhưng xe vẫn bị trượt một đoạn, lúc này giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì?


A. Chỉ có ma sát nghỉ.
B. Ma sát lăn và ma sát nghỉ.

C. Ma sát nghỉ và ma sát trượt.
D. Ma sát lăn và ma sát trượt.
Câu 28. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. [image: image106.png]


.
B. [image: image108.png]


T.


C. [image: image110.png]


.
D. [image: image112.png]


.
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy [image: image114.png]g ~ 10 m/s*



.Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? 
Câu 2: (2,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 20kg bắt đầu trượt trên sàn ngang dưới tác dụng của lực đẩy có độ lớn F = 100N như hình, biết hệ số ma sát là [image: image116.png]w=10,25



.
a. Vẽ các lực tác dụng lên vật. 
b. Tính độ lớn lực ma sát tác dụng lên vật.
c. Tính gia tốc chuyển động của vật.

…Hết…
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Hành động nào KHÔNG tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. Bố trí dây điện gọn gàng.

B. Dùng tay không để làm thí nghiệm.

C. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

D. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tác nguồn.
Câu 2. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Nếu thả rơi tự do 2 vật ở cùng một độ cao, bỏ qua sức cản không khí thì:

A. Gia tốc của vật A lớn hơn gia tốc của vật.

B. Vật A và B rơi xuống đất cùng một lúc.

C. Vật B có khối lượng nhẹ hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

D. Vật A có khối lượng lớn hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.
Câu 3. Độ dịch chuyển được xác định bằng:

A. Độ biến thiên tọa độ của vật.






B. Quãng đường mà vật đi được.

C. Tích của vận tốc của vật và thời gian chuyển động.



D. Không xác định được.
Câu 4. Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực


A. Là cặp lực cân bằng.

B. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

C. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D. Là cặp lực có cùng điểm đặt.
Câu 5. Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thì độ sâu của giếng là:


A. h = 88,2m.
B. h = 44,1m.


C. h = 29,4m.
D. Một giá trị khác.
Câu 6. Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh,chuyển động chậm dần đều,sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của đoàn tàu là:

A. a = [image: image118.png]1,52 m/s*



.
B. a = [image: image120.png]—2 m/s*



.


C. a =[image: image122.png]7,2 m/s®



.
D. a = [image: image124.png]2 m/s?



.
Câu 7. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Ngả người về phía sau.
B. Chúi đầu về phía trước.

C. Bên phải.
D. Bên trái.
Câu 8. Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:

A. Chỉ cần thước.
B. Tốc kế.

C. Đồng hồ và thước mét.
D. Chỉ cần đồng hồ.
Câu 9. Một trái bóng chày được một vật động viên ném theo phuương ngang, quỹ đạo chuyển động của trái bóng là:

A. Đường thẳng.
B. Một nhánh parabol.

C. Đường tròn.
D. Đường xoắn ốc.
Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều :
A. [image: image126.png]Za.t?
r =vp.t+sat



.

B. [image: image128.png]z
* =Xo +Up.t+5at



.


C. [image: image130.png]Za.t?
* =%+



.

D. [image: image132.png]z
x =Xo +uo.t+;a.tz



.
Câu 11. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

C. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

D. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 12. Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính tốc độ của vật:

A. 7,5 km/h.
B. 20 km/h.


C. 12,5 km/h.
D. 10 km/h.
Câu 13. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: [image: image134.png]


 (km,h). Tọa độ của chất điểm sau 3h chuyển động là bao nhiêu?
    A. 12km.
B. 20km.
C. 17km.
D. 10km.
Câu 14. Một xe ô tô chuyển động thẳng đều đi được 120 m trong thời gian 8 giây. Hỏi tốc độ chuyển động của vật là bao nhiêu?


A. 54 km/h.
B. 54 m.s.


C. 15 m.s.
D. 15 km/h.
Câu 15. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?

A. – 10 km/h.
B. 5 km/h.


C. – 5 km/h.
D. 10 km/h.
Câu 16. Lúc 7h sáng một học sinh đạp xe từ nhà đến tường ( như hình bên), lúc này chợt nhớ ra để quên tài liệu học tập ở nhà nên đạp xe quay trở về. Độ dịch chuyển của em học sinh này là:
A. d = 2000m.
B. Không xác định.


C. d = 1000m.
D. d = 0m.
Câu 17. Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là:

A. [image: image136.png]


.
B. [image: image138.png]


.


C. [image: image140.png]



D. [image: image142.png]



Câu 18. Một chiếc xe đang chạy trên đường với gia tốc [image: image144.png]


Em hãy chọng đáp án đúng:

A. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image146.png]a ngwoc chiéu v



.

B. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image148.png]a cling chiéu v



.

C. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image150.png]a cling chiéu v



.

D. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image152.png]a ngwoc chiéu v



.
Câu 19. Công thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc của một vật chuyển động thẳngbiến đổi đều  :

A. [image: image154.png]


.
B. [image: image156.png]


.


C. [image: image158.png]


.
D. [image: image160.png]


.
Câu 20. Sai số phép đo bao gồm:

A. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

C. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.

D. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Trọng lực:

A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Điểm đặt của Trọng lực là trọng tâm của vật.

C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng.

D. Trọng lực được xác định bởi biểu thức [image: image162.png]


.
Câu 22. Aristotle nhận định rằng “Lực là nguyên nhân của chuyển động”. Nhận định này đã tồn tại hàng ngàn năm trước thời đại của Newton. Đến khi Newton phát biểu định luật I của ông  phát biểu nào sau đây về lực là đúng?


A. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật thay đổi .

B. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

C. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.

D. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.
Câu 23. Một vật khối lượng 2 kg được treo vào đầu một sợi dây, đầu kia cố định. Biết vật ở trạng thái cân bằng. Tính lực căng dây. Lấy g = 10 m/s2

A. 20 N.
B. 10 N.
C. 40 N.
D. 15 N.
Câu 24. Một xe ô tô chở hành khách đang chạy trên đường. Khi xe ô tô đang chạy, giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì? Khi xe ô tô hãm phanh để dừng lại, nhưng xe vẫn bị trượt một đoạn, lúc này giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì?


A. Ma sát lăn và ma sát nghỉ.
B. Chỉ có ma sát nghỉ.

C. Ma sát nghỉ và ma sát trượt.
D. Ma sát lăn và ma sát trượt.
Câu 25. Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

A. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

B. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

C. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

D. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.
Câu 26. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:


A. Trọng lượng của vật.

B. Trọng lượng của chất lỏng.

C. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.
Câu 27. Người ta thiết kế tên lửa có hình dạng đặc biệt với mục đích


A. Tăng tính thẩm mĩ.


B. Để tăng lực cản không khí.

C. Để chứa được nhiều nhiên liệu.

D. Để lực cản không khí là nhỏ nhất.
Câu 28. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. [image: image164.png]


T.
B. [image: image166.png]


.


C. [image: image168.png]


.
D. [image: image170.png]


.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy [image: image172.png]g ~ 10 m/s*



.Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu?

Câu 2: (2,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 20kg bắt đầu trượt trên sàn ngang dưới tác dụng của lực đẩy có độ lớn F = 100N như hình, biết hệ số ma sát là [image: image174.png]w=10,25



.
d. Vẽ các lực tác dụng lên vật. 
e. Tính độ lớn lực ma sát tác dụng lên vật.
f. Tính gia tốc chuyển động của vật.

…Hết…

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT THẠNH AN
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NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Vật lý – Lớp: 10 
Thời gian: 45 phút

 ( Không kể thời gian phát đề)

	(Đề có 04 trang)
	Mã đề 485


Họ tên thí sinh:……………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………………

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Lúc 7h sáng một học sinh đạp xe từ nhà đến tường ( như hình bên), lúc này chợt nhớ ra để quên tài liệu học tập ở nhà nên đạp xe quay trở về. Độ dịch chuyển của em học sinh này là:

A. d = 1000m.
B. Không xác định.


B. d = 2000m.
D. d = 0m.

Câu 2. Công thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều  :


A. [image: image176.png]


.
B. [image: image178.png]


.


C. [image: image180.png]


.
D. [image: image182.png]


.
Câu 3. Một xe ô tô chuyển động thẳng đều đi được 120 m trong thời gian 8 giây. Hỏi tốc độ chuyển động của vật là bao nhiêu?


A. 15 km/h.
B. 54 m.s.


C. 15 m.s.
D. 54 km/h.
Câu 4. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Nếu thả rơi tự do 2 vật ở cùng một độ cao, bỏ qua sức cản không khí thì:

A. Vật A có khối lượng lớn hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

B. Vật B có khối lượng nhẹ hơn nên sẽ rơi nhanh hơn.

C. Vật A và B rơi xuống đất cùng một lúc.

D. Gia tốc của vật A lớn hơn gia tốc của vật.
Câu 5. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Bên phải.
B. Chúi đầu về phía trước.

C. Ngả người về phía sau.
D. Bên trái.
Câu 6. Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính tốc độ của vật:
A. 10 km/h.
B. 20 km/h.


C. 12,5 km/h.
D. 7,5 km/h.
Câu 7. Một trái bóng chày được một vật động viên ném theo phuương ngang, quỹ đạo chuyển động của trái bóng là:


A. Đường tròn.
B. Một nhánh parabol.

C. Đường xoắn ốc.
D. Đường thẳng.
Câu 8. Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực


A. Là cặp lực có cùng điểm đặt.

B. Là cặp lực cân bằng.

C. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

D. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
Câu 9. Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều :
A. [image: image184.png]Za.t?
* =%+



.

B. [image: image186.png]z
* =Xo +Up.t+5at



.



C. [image: image188.png]z
x =Xo +uo.t+;a.tz



.
D. [image: image190.png]Za.t?
r =vp.t+sat



.
Câu 10. Sai số phép đo bao gồm:


A. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.            B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.


C. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.             D. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.

Câu 11. Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là:


A. [image: image192.png]


.
B. [image: image194.png]





C. [image: image196.png]



D. [image: image198.png]


.
Câu 12. Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:

A. Chỉ cần đồng hồ.
B. Đồng hồ và thước mét.

C. Chỉ cần thước.
D. Tốc kế.
Câu 13. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?


A. 10 km/h.
B. – 10 km/h.
C. 5 km/h.
D. – 5 km/h.
Câu 14. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

D. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
Câu 15. Hành động nào KHÔNG tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. Bố trí dây điện gọn gàng.

B. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

C. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tác nguồn.

D. Dùng tay không để làm thí nghiệm.
Câu 16. Độ dịch chuyển được xác định bằng:

A. Độ biến thiên tọa độ của vật.


B. Quãng đường mà vật đi được.

C. Không xác định được.



D. Tích của vận tốc của vật và thời gian chuyển động.
Câu 17. Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thì độ sâu của giếng là:


A. h = 44,1m.
B. h = 88,2m.


C. Một giá trị khác.
D. h = 29,4m.
Câu 18. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: [image: image200.png]


 (km,h). Tọa độ của chất điểm sau 3h chuyển động là bao nhiêu?


A. 10km.
B. 20km.
C. 17km.
D. 12km.
Câu 19. Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh,chuyển động chậm dần đều,sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của đoàn tàu là:


A. a = [image: image202.png]2 m/s?



.
B. a = [image: image204.png]1,52 m/s*



.


C. a =[image: image206.png]7,2 m/s®



.
D. a = [image: image208.png]—2 m/s*



.
Câu 20. Một chiếc xe đang chạy trên đường với gia tốc [image: image210.png]


Em hãy chọng đáp án đúng:


A. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image212.png]a cling chiéu v



.

B. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image214.png]a cling chiéu v



.

C. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều, [image: image216.png]a ngwoc chiéu v



.

D. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, [image: image218.png]a ngwoc chiéu v



.

Câu 21. Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?


A. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.

B. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.

C. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.

D. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
Câu 22. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:


A. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.                  
    B. Trọng lượng của chất lỏng.

C. Trọng lượng của vật.                                   

D. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Trọng lực:


A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức [image: image220.png]


.

B. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng.

C. Điểm đặt của Trọng lực là trọng tâm của vật.

D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 24. Một vật khối lượng 2 kg được treo vào đầu một sợi dây, đầu kia cố định. Biết vật ở trạng thái cân bằng. Tính lực căng dây. Lấy g = 10 [image: image222.png]


.

A. 15 N.
B. 10 N.
C. 40 N.
D. 20 N.
Câu 25. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. [image: image224.png]


.
B. [image: image226.png]


.

    C. [image: image228.png]


T.
D. [image: image230.png]


.

Câu 26. Aristotle nhận định rằng “Lực là nguyên nhân của chuyển động”. Nhận định này đã tồn tại hàng ngàn năm trước thời đại của Newton. Đến khi Newton phát biểu định luật I của ông, phát biểu nào sau đây về lực là đúng?


A. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

B. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

C. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật thay đổi .

D. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.
Câu 27. Người ta thiết kế tên lửa có hình dạng đặc biệt với mục đích


A. Để lực cản không khí là nhỏ nhất.
B. Để chứa được nhiều nhiên liệu.

C. Tăng tính thẩm mĩ.
D. Để tăng lực cản không khí.
Câu 28. Một xe ô tô chở hành khách đang chạy trên đường. Khi xe ô tô đang chạy, giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì? Khi xe ô tô hãm phanh để dừng lại, nhưng xe vẫn bị trượt một đoạn, lúc này giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện lực ma sát gì?


A. Ma sát lăn và ma sát trượt.
B. Ma sát nghỉ và ma sát trượt.

C. Chỉ có ma sát nghỉ.
D. Ma sát lăn và ma sát nghỉ.
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy [image: image232.png]g ~ 10 m/s*



.Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu?

/Câu 2: (2,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 20kg bắt đầu trượt trên sàn ngang dưới tác dụng của lực đẩy có độ lớn F = 100N như hình, biết hệ số ma sát là [image: image234.png]w=10,25



.
a. Vẽ các lực tác dụng lên vật. 
b. Tính độ lớn lực ma sát tác dụng lên vật.
c. Tính gia tốc chuyển động của vật.
…Hết…

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm 
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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	- Đổi đơn vị: 90 km/h = 25 m/s.

- Áp dụng công thức:  [image: image236.png]



[image: image237.png]



	0,25

0,25

0,5

	2
	a) Biểu diễn các lực tác dụng vào vật:

//
//
/
/
/

	0,75

	
	b) [image: image239.png],25.20.10 = 50 N




	0,5

	
	c) Áp dụng định luật II Newton, ta có:

[image: image240.png]P+N+F.+F _.=md(1)




- Chiếu (1) lên trục Ox, ta có:

[image: image241.png]F,—

F,

ma




[image: image242.png]& 100 — 50





[image: image243.png]& a= 2,5m/s®
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	II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm):
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). 

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm). 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	- Đổi đơn vị: 270 km/h = 75 m/s.

- Áp dụng công thức:  [image: image245.png]



[image: image246.png]2.452
& L=75. ~ 720 m.
98




	0,25

0,25

0,5

	2
	d) Biểu diễn các lực tác dụng vào vật:

//
//
/
/
/

	0,75

	
	e) [image: image248.png],4.15.10 = 60 N




	0,5

	
	f) Áp dụng định luật II Newton, ta có:

[image: image249.png]P+N+F.+F _.=md(1)




- Chiếu (1) lên trục Ox, ta có:

[image: image250.png]F,—

F,

ma




[image: image251.png]& 100 — 60





[image: image252.png]2,67 m/s®




	0,75


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÍ – LỚP: 10. THỜI GIAN: 45 PHÚT

 Ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1.

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 6 câu, vận dụng : 5, vận dụng cao : 1), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (gồm 4 câu lấy : 2/6 câu Hiểu, 1/ 5 câu VD,  1/ 1 câu VDC ) (Thông hiểu 1,5; Vận dụng:0,75 điểm; Vận dụng cao: 0,75 điểm).
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	Mở đầu
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	3.1. Ba định luật Newton
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	3.4. Lực đẩy Archimedes
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BẢNG ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
MÔN: Vật lý - LỚP : 10
	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Mở đầu
	1.1. Làm quen với Vật lí
	Nhận biết:

- Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí.

-  Nêu được mục tiêu  nghiên cứu của vật lí học 

- Phân tích được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
-Nêu được phương pháp nghiên cứu vật lí

-Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng.

- Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
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	1.2. Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm
	Nhận biết

- Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí

- Nêu được vấn đề an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí: Hiểu các rủi ro, thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân, cộng đồng, môi trường theo quy định của nơi học tập, làm việc.

- Nêu được ý nghĩa của một số biển cảnh báo trong phòng thí nghiệm.
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Thực hành tính sai số phép đo. Ghi kết quả đo
	Nhận biết

- Nêu được các loại sai số thường gặp

- Nêu được các đơn vị và thứ nguyên trong Vật lí: hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất.
	1
	
	
	

	2
	Động học
	2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	Nhận biết

- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.

Thông hiểu

- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển
	1
	1
	
	

	
	
	2.2. Tốc độ và vận tốc
	Nhận biết

- Nêu được công thức và định nghĩa vận tốc.

- Nêu được ý nghĩa và công thức của tốc độ trung bình.

- Nêu được thế nào là tốc độ tức thời. 

- Biết cách đo tốc độ trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.

Thông hiểu

- Xác định được các bài toán về tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.
	1
	2
	
	

	
	
	2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
	Nhận biết: 

- Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị dịch chuyển - thời gian. 

Thông hiểu:

-Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.
- Xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào dựa vào đồ thị
	1
	1
	
	

	
	
	2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	Nhận biết:

-Nắm được gia tốc là gì

-Công thức tính gia tốc,đơn vị của gia tốc 

Thông hiểu:
- Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động

- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.
	1
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	2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

- Biết được thế nào là chuyển động biến đổi.

- Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều

- Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều  và chuyển động chậm dần đều

- Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều

Thông hiểu

- Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật 
Vận dụng cao:

-Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều 

-Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động rơi tự do.
	1
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	2.6. Sự rơi tự do
	Nhận biết

-Nêu được sự rơi tự do là gì và tính chất của chuyển động rơi tự do

- Viết được công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do

- Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do

- Nắm được nếu bỏ qua sức cản không khí, những vật có khối lượng khác nhau sẽ rơi cùng một lúc.

- Nêu được sự rơi tự do là dưới tác dụng của trọng lực.

Thông hiểu

- Rút ra được các công thức của sự rơi tự do để tính: vận tốc lúc chạm đất, thời gian rơi của vật rơi tự do.
	1
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	2.7. Chuyển động ném
	Nhận biết:

- Biết được thế nào là chuyển động ném ngang.

- Biết được chuyển động ném ngang có quỹ đạo là một nhánh parabol.

- Viết được phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang.
Thông hiểu: 

- Sử dụng được các công thức để tính được thời gian rơi, tầm ném xa của chuyển động ném ngang.

Vận dụng: 

-Vận dụng được công thức để làm bài tập đơn giản  về chuyển động ném ngang.
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	3
	Động học 
	3.1. Ba định luật Newton
	Nhận biết:
- Phát biểu được định luật I Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.

- Phát biểu được định luật II Newton.

- Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.

- Phát biểu được định luật III Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.

Thông hiểu: 

- Vận dụng được định luật III Newton trong một số trường hợp đơn giản.
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	3.2. Trọng lực và lực căng dây
	Nhận biết:
- Nêu được trọng lực: có điểm đặt tại trọng tâm của vật, hướng vào tâm Trái Đất, có độ lớn gọi là trọng lượng của vật: P = m.g
 - Nêu được lực căng dây có những đặc điểm sau: có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật; có phương trùng với phương của sợi dây khi căng, chiều hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

Thông hiểu: 

- Biểu diễn được bằng hình vẽ: trọng lực lực căng dây.

- Tính được độ lớn của Trọng lực và Lực căng dây tác dụng vào một vật được treo trên một sợi dây.
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	3.3. Lực ma sát
	Nhận biết:
- Nêu được Lực ma sát: có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bế mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều chuyển động (hoặc xu hướng chuyển động) tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.

- Nêu được Lực ma sát trượt có biểu thức: Fms = μ.N, với μ và N lần lượt là hệ số ma sát trượt và áp lực của mặt tiếp xúc đặt lên vật.

Thông hiểu: 

- Biểu diễn được bằng hình vẽ lực ma sát giữa vật và mặt sàn.

Vận dụng: 

-Vận dụng được công thức và áp dụng định luật II Newton để giải bài tập. 
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	3.4. Lực đẩy Archimedes
	Nhận biết:
- Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong trong nước (hoặc trong không khí).

- Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó.

- Nêu được Lực nâng của nước (lực đẩy Archimedes): có điểm đặt tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên, có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ. Biểu thức của lực đầy Archimedes: FA = ρ.g.V
Thông hiểu: 

- Tính được lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật khi ỏ trong chất lỏng.
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	3.5. Chuyển động của vật trong chất lưu 
	Nhận biết:
- Nhận thức vật lí: Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thực hiện được dự án hay để tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng của vật.
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